
1 Lập trình Macro trên Office

2
Anh văn chuyên ngành công 

nghệ thông tin

3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4 Cơ sở dữ liệu

5 Công nghệ phần mềm 

6 Kỹ thuật lập trình 

7 Lập trình quản lý

8 Mỹ thuật cơ bản

9
Phân tích và thiết kế hệ 

thống

10 Photoshop    

11 Quay phim - chụp ảnh KTS 

12
Thiết kế đồ họa với Corel 

Draw 

13
Thiết kế đồ họa với 

Illustrator

14 Tin học

15 Xử lý ảnh với Photoshop

16
Xử lý văn bản và bảng tính 

nâng cao

17 Ý tưởng sáng tạo
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